	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

                 Số:           /BC-LTT- ĐT
	C    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh  phúc

              

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 7 năm 2018
 


BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHẦN A

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018
I. TÌNH HÌNH CHUNG (Tất cả các đơn vị)
1. Thuận lợi:
· Khoa được chọn là khoa đào tạo ngành mũi nhọn của Trường từ năm học 2013- 2014, được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

· Đội ngũ giảng viên với 2/3 GV đạt trình độ trên đại học, giàu kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết với nghề.

· Phòng xưởng khang trang, thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ phục vụ tốt cho quá trình đào tạo, giúp SVHS tiếp cận được nghề nghiệp ngay trên ghế nhà trường.

· Khoa có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp nên được các doanh nghiệp hỗ trợ và tham gia đào tạo, tiếp nhận HSSV ra trường vào làm việc.

· Khoa có 03 ngành chất lượng cao chuẩn quốc gia và khu vực nên được đầu tư các phòng thực hành hiện đại. 

· Có các đề tài NCKH cấp trường được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc; có nhiều bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. 

2. Hạn chế:

· Khoa có một số ngành như: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Cơ điện tử chưa có các phòng thực hành cho các chuyên ngành trên, ảnh hưởng đến quá trình dạy vào học của khoa.

· Toàn bộ giáo trình của khoa ở dạng lưu hành nội bộ, chưa được chuẩn hóa giáo trình hay sách ra nhà xuất bản. Vì vậy, thiếu giáo trình cho GV tham gia giảng dạy và SV nghiên cứu và học tập.
· Chưa có nhiều GV tham gia NCKH để tạo ra các mô hình dạy cho HSSV.
· Còn số một GV chưa có ý thức học nâng cao trình độ chuyên môn; Chưa đổi mới phương pháp giảng dạy.
3. Nguyên nhân của hạn chế:
· HSSV không đăng học ngành Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, vì nhu cầu việc làm không nhiều đáp SV tốt nghiệp xin được việc.

· Ngành Cơ điện tử mới có ở khoa được 01 năm, nên phòng TH chưa được đầu tư, chưa có bộ môn để hoạt động chuyên môn.
· Có nhiều GV chưa tham gia NCKH để tạo ra các mô hình dạy cho HSSV.
· Còn một số GV chưa có ý thức học nâng cao trình độ chuyên môn, đồi dưỡng nghiệp vụ; Chưa đổi mới phương pháp giảng dạy dẫn đến HSSV còn nghỉ học nhiều.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018; Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:
1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên, giáo viên, nhân viên. (Phòng TC-HC-TH)
1.1. Thực trạng đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên:
1.2. Công tác phát triển đội ngũ CBQL và giảng viên, giáo viên, nhân viên:
2. Công tác đào tạo

2.1. Công tác phát triển ngành nghề đào tạo:(Phòng TS-ĐT)
2. 2. Công tác tuyển sinh: :(Phòng TS-ĐT)
2.3. Công tác phát triển quy mô đào tạo: :(Phòng TS-ĐT)
2.4. Công tác liên kết đào tạo trong nước: :(Phòng TS-ĐT)
2.5. Hoạt động giảng dạy và thực tập doanh nghiệp:

2.5.1. Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện của khoa: :(Các Khoa)
	STT
	Khoa
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	3
	60
	2
	40
	
	

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.5.2. Kết quả sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề của khoa, tổ chuyên môn: (Các Khoa)
Câu lạc bộ Điện-Điện tử đã tổ chức được 04 buổi sinh hoạt chuyên cho HSSV và CB-GV trong và ngoài khoa cụ thể:
Ngoài ra khoa còn tổ chức các lớp sinh hoạt chuyên môn như Trao đổi chuyên môn về năng lượng mặt trời, Tự động hóa của hãng Schneider.
2.5.3. Thao giảng cấp khoa : (Các Khoa) 
	STT
	Khoa
	Nhất
	Nhì
	Ba
	Khuyến khích
	Không đạt giải


	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	01/03
	33,33
	01/03
	33,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5.4. Tham gia Hội giảng cấp Thành phố:  (Phòng TS-ĐT)
2.5.5. Tổ chức Hội thi Học sinh sinh viên (HSSV) giỏi nghề cấp khoa và bồi dưỡng HSSV thi giỏi nghề, thi tay nghề các cấp.  (Phòng TS-ĐT + Các Khoa)
Khoa: Công nghệ điện - Điện tử dự thi tay nghề thành phố năm 2018

	STT


	Họ và tên Thí sinh
	Lớp
	Nghề dự thi
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Xuân Hoàng
	16CĐ-ĐCN4
	ĐCN
	
	

	2
	Huỳnh Tuấn Hải
	16CĐ-ĐCN4
	ĐCN
	KK
	

	3
	Đồng Quốc Trưởng
	15CĐ-TĐH1
	TĐH
	Nhì
	

	4
	Châu Lê Nhật Trường
	15CĐ-TĐH1
	TĐH
	Nhì
	


2.5.6. Tăng cường các điều kiện (phương tiện, thiết bị dạy học, …) nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của khoa: (Phòng TBVT + Các khoa)
2.5.7. Việc hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo đã có và xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo mới: (Phòng TS-ĐT + Các khoa)
· Chỉnh sửa 05 chương trình của 05 ngành cho bậc Trung cấp và Cao đẳng.

· Xây dựng 01 chương trình mới ngành Cơ điện tử cho bậc Trung cấp và Cao đẳng.
· Các bộ môn đều lên kế hoạch để chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật các giáo trình của khoa cho phù hợp với chương trình đào tạo và ứng dụng thực tế.
· Biên soạn một số giáo trình mới cho ngành Cơ điện tử để có tài liệu giảng dạy cho NH 2018-2019
2.5.8. Kết quả thực tập doanh nghiệp của giảng viên tại khoa:(Trung tâm QHDN + Các khoa)
	STT
	Khoa
	Số lượng GV hoàn thành/Tổng số GV của khoa 
	Tỷ lệ 

%

	1
	Khoa học Cơ bản
	
	

	2
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	

	3
	Khoa CN Cơ khí
	
	

	4
	Khoa CN Động lực
	
	

	5
	Khoa CN Điện – Điện tử
	30
	100

	6
	Khoa CNTT
	
	

	7
	Khoa CN Nhiệt lạnh
	
	

	8
	Khoa CN May – Thời trang
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	

	Tổng cộng
	
	


2.5.9. Hoạt động của Hội đồng khoa (Các khoa)
· Tham gia vào đáng giá Tiêu chí của GV

· Tham gia và góp ý cho Kế hoạch hoạt động của khoa năm 2018

· Tham mưu và góp ý các hoạt động của khoa cho Trưởng khoa.
2.6. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV:

2.6.1. Kết quả học tập: (Chi tiết xem phụ lục….)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Giỏi
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Trung bình yếu
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.2. Kết quả rèn luyện: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng CTCT-HSSV)
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	
	
	
	
	
	

	Khá
	
	
	
	
	
	

	TB Khá
	
	
	
	
	
	

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Yếu
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


2.6.3. Kết quả thi tốt nghiệp: (Chi tiết xem phụ lục …)(Phòng TS-ĐT)
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	
	

	Giỏi
	
	

	Khá
	
	

	TB Khá
	
	

	Trung bình
	
	

	Tổng cộng
	
	


3. Công tác Học sinh sinh viên (HSSV) và tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp (Phòng CTCT-HSSV + Trung tâm QHDN)
3.1 Công tác quản lý HSSV và thực hiện các chế độ, chính sách cho HSSV
3.2. Công tác giới thiệu việc làm cho HSSV
4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng (Phòng KT – ĐBCL)
4.1. Công tác khảo thí

4.2. Công tác kiểm định chất lượng

4.3. Công tác đánh giá giảng viên, giáo viên

5. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (Phòng QLKH-HTQT)
5.1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
5.2. Công tác liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế

5.3. Công tác hội thảo khoa học cấp trường và cấp quốc tế

6. Công tác đầu tư phát triển (Phòng TBVT + Phòng QTDV)
6.1. Thực hiện đầu tư trang thiết bị máy móc:

6.2. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
7. Việc thực hiện xây dựng Nhà trường thông minh (Phòng TC-HC-TH)
PHẦN B : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
1. Công tác chính trị tư tưởng: (Bộ phận Đảng vụ)
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
2.1. Công tác đào tạo (Phòng TS-ĐT)
2.2. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng(Phòng KT – ĐBCL)
2.3. Công tác Học sinh sinh viên (Phòng CTCT-HSSV)
2.4. Công tác quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm (Trung tâm QHDN)
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo: (Phòng TC-HC-TH + Phòng TS-ĐT)
4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên: (Phòng TC-HC-TH)
5. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất: (Phòng TBVT + Phòng QTDV)

6. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu, hợp tác quốc tế: (Phòng QLKH-HTQT)
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG


- Thành viên HĐKH;
- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, Thư ký HĐKH.
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